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[bookmark: _GoBack]Bài 11: Những câu thường dùng tại khách sạn 
**************************************************************************
1. 今日から一泊で予約している田中です。
Kyoukara ippaku yoyakushiteiru Tanakadesu.
Tôi là Tanaka đã đặt phòng ở đây một đêm vào hôm nay.

2. 田中様ですね。少々お持ちください。
Tanaka samadesune. Shoushou omachi kudasai.
Anh/Chị Tanaka phải không ạ. Xin vui lòng đợi cho một chút.

3. お部屋の番号は〇〇〇です。こちらがお部屋の鍵でございます。
Oheyanobangou wa 〇〇〇desu. Kochiraga oheyanokagi degozaimasu.
Số phòng của bạn là〇〇〇. Đây là chìa khoá phòng.

4. こちらが朝食券でございます。
Kochira ga choushokuken degozaimasu.
Đây là vé ăn sáng.

5. 朝食は1階のレストランでご用意いたします。
Choushokuwa ikkai no resutorande goyoui itashimasu.
Chúng tôi sẽ chuẩn bị buổi sáng cho quý khách tại khu nhà hàng ở tầng 1.

6. お部屋は、エレベータを降りられて右手にございます。
Oheyawa, erebe-ta-wo orirarete migiteni gozaimasu.
Phòng của bạn nằm bên tay phải sau khi ra khỏi thang máy.

7. エアコンが効かないんですが。
Eakonga kikanaindesuga.
Máy điều hoà không hoạt động.

8. かしこまりました。すぐに係の者を行かせます。
Kashikomarimashita. Suguni kakarinomonowo ikasemasu.
Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho người phụ trách đến xem liền ạ.



9. すぐにお伺いします。
Suguni oukagaishimasu.
Tôi sẽ đến xem ngay bây giờ ạ.

10. タクシーを呼んでもらいたいですが。
Takushi-wo yonde moraitaindesuga.
Bạn có thể gọi taxi giúp tôi không.

11. かしこまりました。いつご出発でしょうか。
Kashikomarimashita. Itsu goshuppatsu deshouka.
Tôi hiểu rồi. Khi nào quý khách lên xe ạ.

12. この辺の簡単な地図はありませんか。
Konohen no kantannachizu wa arimasenka.
Bạn có bản đồ sơ bộ của khu vực này không.

13. 周辺のマップがございます。こちらです。
Shuuhen no mappu ga gozaimasu. Kochiradesu.
Chúng tôi có bản đồ quanh khu vực này. Phía này ạ.

14. チェックアウトの時間を延長したいのですが。
Chekkuauto no jikan wo enchoushitainodesuga.
Tôi muốn trả phòng trễ.

15. かしこまりました。延長のお時間はどうなさいますか。
Kashikomarimashita. Enchou no ojikanwa dounasaimasuka.
Tôi hiểu rồi. Quý khách muốn trả phòng vào giờ nào ạ.






Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc học tiếng Nhật,  xin hãy gọi hoặc nhắn tin đến Zalo số 0909 575 471 gặp Anna để được tư vấn nhé. Sự quan tâm theo dõi của các bạn là sự chiếu cố mà Japanese House luôn trân trọng.(⋈＞＜)。

すぐに使える接客日本語	 	Tiếng Nhật ứng dụng thực tế trong công việc tiếp khách
image1.jpeg
(N




